
SỞ Y TẾ GIA LAI 

TRUNG TÂM Y TẾ PHÖ THIỆN 

  NG HÕ     H I  HỦ NGH   VIỆT N M 

  c     - T  d  - H       c 

Số:          /TB-TTYT Phú Thiện, ngày        tháng        năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc c à  giá dịc  vụ T ẩm đị   giá tài sả  thanh lý 

 

T   g     Y  ế Ph  Thi      g     h       h   h           gi        h  

  ườ g  ể x y dự g gi  dự       ối với g i  h  : “ Thẩ     h gi       ài sả   hụ 

vụ  ô g      h  h lý”. T   g     Y  ế Ph  Thi      h  ời         v   d   h 

 ghi    i h d   h d  h vụ  hẩ     h gi   ài sả      hả  ă g  h   gi   hà  gi  

d  h vụ   ụ  hể  hư s  : 

I. T ô g ti  của đơ  vị yêu cầu bá  giá: 

1. Đ   v  y           gi : T   g     Y  ế Ph  Thi    Đườ g Tô  Thấ  Tù g  

Xã Ph  Thi    Tỉ h Gi  L i. 

2. Thô g  i  li   h   ủ   gười  h       h  hi    iế   h       gi :  

      - L  Đì h Ph    Nh   vi   Kh   Dượ -TTB-VTYT  Đi    h ại: 
0395040204, Email: dinhphat95@gmail.com. 

3. C  h  hứ   iế   h       gi  

      - Nh     ự   iế   ại      hỉ: Kh   Dượ -TTB-VTYT  T   g     Y  ế Ph  

Thi    Đườ g Tô  Thấ  Tù g  Xã Ph  Thi    Tỉ h Gi  L i.. 

      - Nh   q   E  il:  kd.ttytphuthien@gmail.com 

4. Thời gi    iế   h       gi : 

     - Thời gi    ộ      gi :  ừ 15h00  gày 04/08/2026  ế    ướ  16h00  gày 
10/08/2026. 

     - C       gi   h    ượ  s    hời  iể           sẽ  hô g  ượ  xe  xé . 

  5. Thời gi      hi   lự   ủ      gi : Tối  hiể  90  gày  ể  ừ  gày 
10/08/2026. 

II. N i du g yêu cầu bá  giá: 

D  h  ụ   số lượ g tài sả   iế  hà h  hẩ     h gi : ( chi tiết tại phụ lục 

đính kèm). 
T      ọ g    h  hô g     ! 

   

Nơi nhận:     KT.GI M     

- C       v   i h d   h d  h vụ  hẩ     h gi   ài sả              PHÓ GI M     

      g và  g ài  ỉ h;   

- B   Lã h  ạ  TTYT;                            
-  Lư : VT, KDTTBVTYT. 

 

    Bùi Phi Sang 

 



 

P ụ  ục 

D NH MỤ  TÀI SẢN THẨM  ỊNH GI  

(Kèm theo Thông báo số           /TB-TTYT  ngày      tháng     năm 2026 của  

Trung tâm Y tế Phú Thiện) 

 

 

STT 

Tê  tài sả  (c i 

tiết t e  từ g 

tài sả ) 

Số  iệu tài 

sả  

L  i tài 

sả  

N ã   iệu/M de /Seri/ Nước 

SX 

Năm 

sả  

xuất 

 ơ  

vị 

tính 

Số 

 ượ g 

Năm 

đưa 

và  sử 

dụ g 

(1) (2)   (3)     (4) (5) (6) 

Tài sả  có nguyên giá trê  500 triệu đồ g 

1 

M y  hở ( hạy 

 i   dù g  h  

 é   ự  ộ g) 

TS157 

Máy móc, 

 hiế     

chuyên 

dùng 

Servo-s /M q e /41582/Thụy 

Điể   
2012 Cái 1 2013 

2 M y  hở   ẻ e  TS158 

Máy móc, 

 hiế     

chuyên 

dùng 

Servo-s /M q e /41502/Thụy 

Điể   
2012 Cái 1 2013 

3 
Máy siêu âm 

Doppler màu 3  
TS205 

Máy móc, 

 hiế     

chuyên 

dùng 

LogiQP5/GE 

He l h   e/139205SU9/Mỹ 
2010 Cái 1 2017 

4 Máy gây mê TS241 

Máy móc, 

 hiế     

chuyên 

dùng 

ADS II/I fi i  /Mỹ 2012 Cái 1 2013 

5 

M y hấ   i   

  ù g  ồ vải  

(Nồi hấ   i   

trùng) 

TS171 

Máy móc, 

 hiế     

chuyên 

dùng 

Autoclave CLM-40L/CLM-

40M-40L/ALP/T00069/ Nh   

Bả  

2012 Cái 1 2021 

6 

Xe ô  ô  ứ  

 hư  g F  d 

Everest 

  

Xe  ứ  

 hư  g 

thông 

 hườ g 

- Biể   iể  s   : 81B-0949 

- Nhã  hi  : F  d  

- Số l ại: Eve es  

- Số   y: G6388322 

- Số  h  g: 

MNCLS4D70AW308713 

Nướ  sx: Th i L   
  

Cái 1  2010 

Tài sả  có  guyê  giá dưới 500 triệu đồ g 

 . TÀI SẢN     ỊNH             

I 
Máy móc, t iết bị vă  

  ò g, tài sả  k ác 
            

1 

M y    h  ể  à  

CMSX 

Medi ( ội  hi) 

TS268       Cái 1 2018 

2 
M y lạ h LG 

V13 ENB 1.5Hp 
TS308       Cái 1 2016 

3 

Máy Dell 

OptiPlex 

3020MT 

TS310       Cái 1 2016 

4 

Bộ lư   i   

Santak C3K-

LCD (Khoa Xét 

 ghi  ) 

TS318       Cái 1 2021 



STT 

Tê  tài sả  (c i 

tiết t e  từ g 

tài sả ) 

Số  iệu tài 

sả  

L  i tài 

sả  

N ã   iệu/M de /Seri/ Nước 

SX 

Năm 

sả  

xuất 

 ơ  

vị 

tính 

Số 

 ượ g 

Năm 

đưa 

và  sử 

dụ g 

5 

Bộ lọ   ướ  RO 

(Khoa 

Xnghiem) 

TS328       Cái 1 2019 

6 

Máy vi tính 

(Kh    hă  s   

SKSS) 

TS242       Cái 1 2012 

7 Máy photo copy TS474       Cái 1 2010 

8 
Máy phô tô 

copy  
TS336       Cái 1 2013 

9 Máy vi tính TS133       Cái 1 2009 

10 Máy vi tính TS135       Cái 1 2012 

11 
Laptop Dell 

Vostro 3458 
TS146       Cái 1 2016 

12 
Ph    ề  q ả  

lý    h vi   
TS415       Cái 1 2015 

13 Bộ   y vi    h TS396       Cái 1 2009 

14 Bộ   y vi    h TS399       Cái 1 2009 

15 Bộ   y vi    h TS402       Cái 1 2009 

16 

Bộ   y vi    h 

(DA ADB -

2009) 

TS442       Cái 1 2009 

17 

Bộ   y vi    h 

(DA ADB 

2009) 

TS453       Cái 1 2009 

18 M y    h  ể  à  TS446       Cái 1 2011 

19 

M y    h  ể  à  

(DA HEMA - 

2010) 

TS445       Cái 1 2010 

20 

M y    h  ể  à  

(DA HEMA 

2010) 

TS444       Cái 1 2010 

21 

M y    h  ể  à  

(DA HEMA 

2010) 

TS449       Cái 1 2010 

22 
M y    h  ể  à  

(HEMA-2011) 
TS443       Cái 1 2011 

23 
M y    h  ể bàn 

HEMA 
TS448       Cái 1 2011 

24 
M y    h  ể  à  

HEMA-2011 
TS447       Cái 1 2011 

25 Máy vi tính TS369       Cái 1 2012 

26 Máy vi tính TS375       Cái 1 2012 

27 Máy vi tính TS379       Cái 1 2012 

28 Máy vi tính TS423       Cái 1 2013 

29 Máy vi tính TS424       Cái 1 2013 

30 Máy vi tính TS425       Cái 1 2013 

31 Máy vi tính TS426       Cái 1 2013 

32 

M y vi    h  ể 

 à  (L ại 3) 

(Phò g  hư 

vi  ) 

TS387       Cái 1 2019 

33 

M y vi    h  ể 

 à  (L ại 3) 

(Phò g  ổ  hứ - 

hành chính) 

TS393       Cái 1 2019 

34 Máy in canon TS406       Cái 1 2013 



STT 

Tê  tài sả  (c i 

tiết t e  từ g 

tài sả ) 

Số  iệu tài 

sả  

L  i tài 

sả  

N ã   iệu/M de /Seri/ Nước 

SX 

Năm 

sả  

xuất 

 ơ  

vị 

tính 

Số 

 ượ g 

Năm 

đưa 

và  sử 

dụ g 

35 

M y vi    h  ể 

 à  (L ại 3) 

(Phò g  ổ  hứ - 

hành chính) 

TS393       Cái 1 2019 

36 Máy phô tô TS412       Cái 1 2014 

37 

Máy phô tô 

   y (   h 

vi  ) 

TS340       Cái 1 2009 

38 

Máy thu 

hình(DA H 

PET) 

TS75       Cái 1 2021 

39 

M y vi    h  ể 

 à  l ại 2 

XE3D-868 

(  ạ  y  ế 

Iahiao) 

TS79       Cái 1 2020 

II T iết bị y tế                

1 
M y        yề  

d  h 
TS155 

Thiế     y 

 ế 
A171V/C d   A g s/Thụy Sĩ 2012 Cái 1 2013 

2 
M y     i    i  

3     
TS339 

Thiế     y 

 ế 

Electrodiagraph/SE-

300A/SE300A22010C54601/

D    e h/Mỹ 

2010 Cái 1 2010 

3 

Máy xông khí 

dung siêu âm 

(Kh    ội  hi) 

TS260 
Thiế     y 

 ế 

KU-500/KOUSHIN (SHIN-

EI)/1910006/ Nh   Bả  
2018 Cái 1 2019 

4 

M y    SP02 

      y (Kh   

 ội  hi) 

TS264 
Thiế     y 

 ế 
PO-100B/Adv   ed/ Mỹ 2018 Cái 1 2019 

5 
M y  i    i  3 

    
TS132 

Thiế     y 

 ế 

ECG-3/Advanced/30232-

M13302920002/Mỹ 
2013 Cái 1 2013 

6 

Máy phun dung 

d  h  hử   ù g 

 hò g  ổ 

TS290 
Thiế     y 

 ế 

AEROSE PT 100 

VF/ANIOS/Pháp 
2012 Cái 1 2013 

7 
M y  i    i  3 

    
TS125 

Thiế     y 

 ế 

ECG-3/Advanced/30232-

M13302920001/Mỹ 
2013 Cái 1 2013 

8 Máy li tâm TS363 
Thiế     y 

 ế 
80-2/Ji xi/T   g Q ố  2009 Cái 1 2009 

9 
M y lắ   ì h 

    6  hỗ 
TS349 

Thiế     y 

 ế 
VRN-480/VRN/107266/Mỹ 2010 Cái 1 2010 

10 
M y h yế  họ  

18  hô g số 
TS323 

Thiế     y 

 ế 

Countender 

20+/SFRI/0208A0045/Pháp 
2013 Cái 1 2013 

11 

  y xé   ghi   

si h h        ự 

 ộ g 

TS359 
Thiế     y 

 ế 

Microlab 300/Vital-

Scientific/8-6071/Hà Lan 
2009 Cái 1 2009 

12 

Tủ  ự g h   

 hấ  (DA  

ADB,84 - Khoa 

xé   ghi   - 

CĐHA) 

TS333 
Thiế     y 

 ế 

LRE 120/ARCTIKO/46-

19800897_4000037/Đ   

Mạ h 

2013 Cái 1 2020 

13 
Tủ lạ h  ự g 

vắ  xi  
TS305 

Thiế     y 

 ế 

SR-

9JR(MS)/SANYO/0MS01145

/Vi   N   

2009 Cái 1 2009 

14 
K  h hiể  vi 2 

 ắ  
TS326 

Thiế     y 

 ế 

CX21/OLYMPUS/5J91484/ 

Trung Q ố  
2013 Cái 1 2013 



STT 

Tê  tài sả  (c i 

tiết t e  từ g 

tài sả ) 

Số  iệu tài 

sả  

L  i tài 

sả  

N ã   iệu/M de /Seri/ Nước 

SX 

Năm 

sả  

xuất 

 ơ  

vị 

tính 

Số 

 ượ g 

Năm 

đưa 

và  sử 

dụ g 

15 

Micrôpipette 

    l ại 10µl-

100µl;20µl-

200µl;100µl-

1000µl 

TS450 
Thiế     y 

 ế 

ACURA825/Socorex/1907187

6/Th ỵ Sỹ 

Smart/Accumax/JH231492/ 

Ấ  Độ 

2013 Cái 1 2013 

B.  ÔNG  Ụ DỤNG  Ụ             

1 
Nhi    ế Hồ g 

 g ại 
CCDC182 CCDC     Cái 1 2023 

2 H yế       ẻ e  CCDC73 CCDC     Cái 1 2021 

3 
C    ứ g    

 hướ     
CCDC74 CCDC     Cái 1 2021 

4 H yế      ế CCDC35 CCDC     Cái 1 2021 

5 
C    ứ g    

 hướ     120 g 
CCDC49 CCDC     Cái  1 2021 

6 H yế       ẻ e  CCDC48 CCDC     Cái  1 2021 

7 H yế      ế CCDC67 CCDC     Cái 1 2021 
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